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PHÂN TÍCH PHONG CÁCH 
TRONG DỊCH THUẬT VĂN BẢN KHOA HỌC 


TÓM TẮT 

“Lý thuyết dịch tương đương” của Fedorov, 
lý thuyết dịch “Tương đương chức năng" 
của Nida, nguyên tắc “Tin-đạt-nhấã" của 
học giả Nghiêm Phục (Yan Fu), và phương 
diện “tương đương hình thức thẩm mỹ" 
(ormal asthetic equivalence) trong năm 
phương diện tương đương của Koller 
(1992), tất cả đều hướng đến yếu tổ phong 
cách trong tương đương dịch thuật. Ngoài 
phân tích năm cấp độ phong cách trong 
tiếng Anh: nghiêm trang/cứng ngắc, trang 
trọng/hình thức, trung tính, bình dân và 
thân mật, bài viết cũng đối chiếu ba cấp độ 
phong cách ở thuật ngữ tiếng Anh với tiếng 
Việt, và khảo sát sự khác biệt về phong 
cách ở những đoạn văn bản lệch đại, và khi 
chuyển ngữ những đoạn văn bản ấy phải 
đạt được tương đương về phong cách. 


1. ĐẶT VẤN ĐÈ 


Một số nhà dịch thuật xem chuyển dịch 
phong cách của văn bản là một yêu cầu 
quan trọng trong dịch thuật. Lý thuyết dịch 
“Tương đương chức năng” của Nida, “Lý 
thuyết dịch tương đương” của Fedorov, và 
nguyên tắc “Tín-đạt nhã” của học giả 
Nghiêm Phục (Yan Fu), tất cả đều cho thấy 
rằng bản dịch cần giữ lại những đặc điểm 
phong cách của nguyên bản. Trong tác 
phẩm “Nghiên cứu phong cách tiếng Anh”, 
David Crystal và Derek Davy đã viết: 





f Tiên sĩ. 
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“Mục đích của nghiên cứu phong cách là 
phân tích những thỏi quen ngôn ngữ với 
mục đích chính là từ một khối các đặc điểm 
ngôn ngữ phô biến đối với tiếng Anh, phân 
định nên những đặc điểm ngôn ngữ chỉ 
dùng hạn chế trong một sô ngữ cảnh; 
nghiên cứu phong cách còn để lý giải, khi 
có thể, tại sao những đặc điểm đó được 
dùng, mà không dùng những đặc điểm 
khác; và còn để phân loại những đặc điểm 
đó trên cơ sở chức năng của chứng trong 
ngữ cảnh xã hội” (Dẫn theo: Mengzhi, 
1999), 

2. PHÂN TÍCH PHONG CÁCH TRONG 
DỊCH THUẬT VĂN BẢN KHOA HỌC 

2.1. Phong cách khoa học 

Đỉnh Trọng Lạc và Nguyễn Thái Hòa 
(2008) định nghĩa phong cách khoa,học là 
“khuôn mẫu thích hợp để xây dựng lớp văn 
bản trong đó thể hiện vai của người tham 
gia giao tiếp trong lĩnh vực khoa học. Nói 
cụ thể hơn, đó là vai của nhà khoa học, 
người nghiên cứu, giáo viên, kỹ sư, sinh 
viên... tất cả những ai tham gia vào công 
việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy, phổ 
biến khoa học” (tr. 80). 

Cũng theo Đinh Trọng Lạc và Nguyễn Thái 
Hòa (2008), chức năng của phong cách 
khoa học là thông báo-trình bày những 
chứng mỉnh vẻ quy luật đã được phát hiện 
ra bằng tư duy khoa học, mà tư duy khoa 
học là tư duy có tính khái quát-trừu tượng 
và được diễn đạt bằng những phán đoán, 
suy lý chính xác, logic. Để thực hiện chức 
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năng đó, phong cách khoa học phải mang 
những đặc trưng: tính trừu tượng-khái quát 
cao, tính lôgic nghiêm ngặt và tính chính 
xác khách quan (tr. 83). Song nhận xét cho 
rằng phong cách khoa học mang tính trừu 
tượng, khái quát cao cũng như “phong cách 
khoa học còn có xu hướng dùng nhiều từ 
ngữ trừu tượng” (Đỉnh Trọng Lạc và 
Nguyễn Thái Hòa, 2008, tr. 86), có vẻ đúng 
đối với văn bản trong lĩnh vực khoa học xã 
hội hơn là văn bản trong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên. Thuật ngữ toán học không quá 
trừu tượng như các tác giả nhận xét dẫu 
rằng thuật ngữ toán học có thể hơi khó hiểu 
do được “nén chặt” bởi từ Hán-Việt: hàm 
số f{x) là bao hàm biến số x, đại số là dùng 
những chữ cái x, y, z hay a, b, c thay cho 
(đại diện cho) những con số cụ thể trong 
các đẳng thức, bất đẳng thức, Ấn số x là con 
số phải đi tìm, v.v. Trong khi đó, thuật ngữ 
trong các văn bản khoa học xã hội như lĩnh 
vực quản trị kinh đoanh chẳng hạn, có tính 
trừu tượng cao hơn. Lấy ví dụ thuật ngữ 
“marketing effectiveness” (tạm dịch: hiệu 
quả tiếp thị) không thể được hiểu qua 
nghĩa của hai thành tố “marketing” và 
“effectiveness” theo cách “vọng văn sinh 
nghĩa”, mà phải dựa vào những yếu tố 
quyết định (determinants) của khái niệm 
mà theo Norborn và cộng sự (1990) là “gần 
gũi với khách hàng, có chung những giá trị, 
và hướng đến thị trường bên ngoài”. 

Từ ngữ trong văn bản khoa học tự nhiên 
đôi khi còn ít trừu tượng hơn văn bản nghệ 
thuật và cả văn bản phong cách báo chí qua 
so sánh từ “fever” (sốt) trong bài viết y học, 
lời bài hát và tựa bài báo. Từ “fever” trong 
văn bản y học thể hiện cụ thể hiện tượng 
tăng thân nhiệt: 

WHO estimates that 50 million cases of 
dengue /ever appear cach year. Ï( ¡s spread 


through the be of the Aedes aepypti 
mosquito. Recent years have seen dengue 
outbreaks all over Asia and Africa. 

(Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có 50 triệu 
ca sốt xuất huyết mỗi năm. Sốt xuất huyết 
được lan truyền đo muỗi Aedes aegypti đốt. 
Những năm gần đây chứng kiến những trận 
dịch sốt xuất huyết khắp châu Á và châu 
Phì). 

Song từ “fver” trong bài hát “Fever” của 
Elvis Presley lả hình ảnh ấn dụ của cơn sốt 
tình yêu, đĩ nhiên đi cùng với những biến 
đổi sinh lý như tăng hormone adrenaline, 
làm tăng nhịp đập con tìm và tăng chuyển 


hóa trong cơ thể. 
Bao giờ anh biết em yêu 
anh đến đâu 


Bao giờ anh biết em nghĩ 
đến anh dường nào 


Never know how mụch 

| care 
'When you put your Khi vòng tay anh ôm trọn 
arms around me người em 
1 get a fever thaf's so Có cơn sốt nào đưa em 
hard to bear vào mê mải 
You give me fever Cơn sốt nào đến khi nụ 
when you kiss me hôn anh dán chặt môi em 
Fever when you hold Cơn sốt đến trong vòng 
me tight tay anh thật chặt 


Fever in the moming Cơn sốt đến trong buổi 
sáng một ngày 


Và qua cả bóng đêm. 















Never know how mụch 
I love you 




































Fever all through the 
night 





Còn từ “fever” trong cụm từ “football 
fever” (cơn sốt bóng đá) ngay trên nhan đề 
bài báo trên tạp chí Anchorage Daily News 
do ký giả Kevin Klot việt ra ngày 
9/10/2008 là hình ảnh ân dụ của sự cuông 
nhiệt trước quả bóng lăn tròn. 

Football fever is sweeping through Barrow. 
(Cơn sốt bóng đá dang quét qua thị trấn 
Barrow). 


LƯU TRỌNG TUẤN — PHÂN TÍCH PHONG CÁCH.. 65 


Bảng 1. Các cắp độ phong cách trong tiếng Anh 
Phong cách Nguyên bản Bản dịch 


Nghiêm The consumption|Cấm dùng thực 
trang/cứng |of nutriments ¡is|phẩm trong phòng 
nhắc prohibited ¡n this |bệnh này. 

establishment. 


You are requested 
not to consune 
food in this ward. 
























Trang trọng/ 
hình thức 


Yêu cầu bạn 
không dùng thức 
ăn trong phòng 




















bệnh này. 
Trung tính Eain ¡is notlKhông cho phép 
allowed here. ăn ở đây. 
Bình dân Please dont eat| Đừng ăn ở đây. 
here. 
Thân mật You cant  feed| Không được 











your face here “cháp” ở đây nhé! 





(http:/www.adn.com/sports/story/550391.h 
tml) 


2.2. Các cấp độ phong cách 

Bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng có nhiều 
cấp độ phong cách khác biệt. Theo Martin 
Joos và Strevens, có 5 cấp độ phong cách 
trong tiếng Anh: nghiêm trang/cứng nhắc 
(ữozen), trang trọng/hình thức (formal), 
trung tính (neutral), bình dân (casual), thân 
mật (intimate) (Newmark, 1988/95, tr, 14). 
Tiếng Anh chuyên ngành khoa học và kỹ 
thuật (English for Science and Technology 
- EST), một bộ phận của tiếng Anh chuyên 
ngành (English for Special Purposes - 
ESP), là ở cấp độ phong cách nghiêm trang 
và trang trọng vì nó được dùng trong những 
ngữ cảnh trang trọng. 

Một bài viết y học không thể sử dụng hai 
cấp độ phong cách bình dân và thân mật, 
mà thường sử dụng các cấp độ phong cách 
cao hơn đề mô tả, và bản dịch cũng phải tái 
thể hiện được đặc điểm phong cách này. 

Dù tất cả các văn bản khoa học thể hiện 
những ngữ cảnh trang trọng, song cấp độ 
phong cách ngôn ngữ có thể khác nhau 
giữa các loại văn bản. Chẳng hạn, qui cách 


Bảng 2. Thang độ khó trong phong cách 




































Thang đệ Nguyên bản Bản dịch 
khỏ 
Simple The floor of the sea|Đáy biển bao phủ 
(đơn giản) | is covered with rows |bởi những hàng núi 
of big mountains | lớn và hố sâu. 
and deep píts. 
Popular The floor of the|Đáy đại dương bao 
(phổ oceans ¡s covered |phủ bởi những rặng 
thông) with great mountain |núi cao và đường 
chains and deep |hằm sâu. 
trenches. 
Neutral A graveyard of|Mồ chôn xác động 
(chỉ dùng|animal and plant|vật và thực vật nằm 
ữ từ |remains lies buried | vùi trong lớp vỏ trái 
in the eatth's czust. | đất. 
The latest step ¡n| Giai đoạn cuối trong 
(trí thức) |vertebrate chu kỳ tiến hóa của 
evolution was the| động vật có xương 
tool-making man. |sống là loài người 








biết sử dụng công 
cụ lao động. 


Axit neuramimic 
dưới dạng dẫn xuất 
methoy ổn định 
trong môi trường 
kiềm do Klenk đầu 
tiên phân lập được 
từ các mô hạch thần 
kinh. 















Neuramimic acid in 
the fom of its 
sâu,  chỉ| alkali-stable 

chuyên gia|methoxy derivative 
ễ[was frst isolated 
by Klenk from 
gangliosides. 











trong bằng sáng chế và các tiêu chuẩn quốc 
gia hay quốc tế thể hiện cấp độ phong cách 
trang trọng hơn so với các báo cáo nghiên 
cứu và các cảm nang khoa học. Nói cách 
khác, người dịch nên chọn cùng “gam màu 
phong cách” với nguyên bản khoa học để 
“họa” nên bản dịch. 

Newmark (1988/95) nhận xét rằng trong 
phong cách khoa học, thuật ngữ càng 
chuyên ngành, thì phong cách càng trang 
trọng, và thang độ khó (scale of difficulty) 
càng tăng: 

Kiến thức khoa học phổ thông được diễn 
đạt với cấp độ phong cách thấp và sử dụng 
từ ngữ thông thường hơn là thuật ngữ, và 
người dịch cần thể hiện bằng một phong 
cách tương đương ở ngôn ngữ đích. Hai 
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cụm từ sau, dù đồng nghĩa, nhưng khác 
nhau về cấp độ phong cách, nên được 
chuyển ngữ khác nhau: 

The floor of the sea - Đáy biển (cấp độ đơn 
giản) = The floor of the oceans - Đáy đại 
dương (cấp độ phổ thông) 

Văn bản khoa học chuyên sâu chứa đựng 
nhiều thuật ngữ chuyên sâu, ví dụ ở cấp 
độ phong cách trí thức (educated), đã bắt 
đầu xuất hiện những thuật ngữ sinh học 
như danh từ vertebrate (động vật có 
xương sống), evolution (tiến hóa), rồi đến 
cấp độ chuyên sâu, thì cả chức năng động 
từ cũng dùng đến thuật ngữ: isolate (phân 
lập). 


2.3. Các cấp độ phong cách đối với thuật 
ngữ 

Lấy từ vựng y khoa làm cơ sở, Newmark 
(1988/95, tr. 153) đề nghị 3 cấp độ phong 
cách cho thuật ngữ như sau: 

1) Hàn lâm (Academie): bao gồm những từ 
gốc Latinh hay Hy Lạp, ví dụ: “capsula 
articularis” (bao khớp). 


2) Chuyên ngành (Professional: gồm 
những thuật ngữ do các chuyên gia sử 
dụng, ví dụ: “epidemic parotitis” (viêm 
tuyến mang tai dịch tế), “varicella” (giãn 
tĩnh mạch), “tetanus” (bệnh uôn ván). 

3) Phô thông (Popular): gồm những từ bình 
dân như “mumps” (quai bị), “chicken-pox” 
(trái rạ), “stroke” (đột quy). 

Thuật ngữ tiếng Việt cũng thể hiện 3 cấp 
độ phong cách trên. 

1) Hàn lâm (Academic): bao gồm những từ 
gốc Hán hay gốc châu Âu, ví dụ: “đạm 
niệu”, bệnh “Gout”, “flutter nhĩ”. 

2) Chuyên ngành (Professional): gồm những 
thuật ngữ đo các eht yên gia sử dụng, ví dụ: 


“đái tháo đường”, “cơn đau quặn thận”, dấu 
“bập bềnh thận”. 

3) Phổ thông (Popular): gồm những từ bình 
đân như “xiu”, “ho gà”, “cảm”, “trái rạ”, 
Trong từ vựng y khoa tiếng Anh, có những 
khái niệm được thể hiện bằng những từ 
vựng khác nhau tùy cấp độ phong cách, 
như để chỉ tình trạng tắc nghẽn máu lên 
não, ở cấp độ hàn lâm, dùng thuật ngữ 
“apoplexy” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp 
“apoplexia”, ở cấp độ chuyên ngành, các 
thầy thuốc thường dùng thuật ngữ 
“cerebrovascular accident° hay viết tắt là 
CVA, được chuyển ngữ là “tai biến mạch 
máu não”, và ở cấp độ phổ thông dùng từ 
“stroke”, được chuyển ngữ sang tiếng bình 
dân là “đột quy”. 

Trong một số văn bản khoa học, tuy thuật 
ngữ thể hiện cấp độ phong cách hàn lâm 
hay chuyên ngành, song tác giả chú thêm từ 
phổ thông tương đương, hay kèm theo mô 
tả, và đây là một thuận lợi cho dịch giả 
trong việc xác định nghĩa của thuật ngữ, 
như trong ví dụ sau. 





Nguyên bản 


Bản dịch 





The siemum or breastbone, | Xương ức, phần 


the anterior midline portion 
of the thoracic wall, 
consists of three parts: the 
manubrium sferni, the body 
(corpus), and the xiphoid 
process. The manubrium, 
the ` upper  segment, 
presents on each upper 
lateral angle a cíavicuiar 
notch (incisure) for 
articulation with a clavicle. 








trước ở đường giữa 
của thành ngực, gồm 
3 phần: cán ức, thân 
ức và mỏm mũi kiếm. 
Cán ức, đoạn trên 
của xương ức, để lộ 
trên mỗi góc trên 
cạnh bên một khuyết 
đòn, gắn khớp với 
xương đòn. 








Những thuật ngữ giải phẫu trong văn bản 
trên như sferzwm là thuật ngữ Latinh có cấp 
độ phong cách hàn lâm, đã được tác giả chú 
thêm từ bình dân öreas/bone và còn mô tả 
là “phần trước ở đường giữa của thành 
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ngực”, giúp người dịch hình dung ra đó là 
xương ức, mà không cần lục tìm nghĩa của 
thuật ngữ trong từ điển y khoa. Tương tự, 
thuật ngữ manubrium cũng được mô tả là 
“đoạn trên của xương ức” từ đó giúp người 
dịch chuyên ngữ ý nghĩa mô tả đó thành 


té 


thuật ngữ “cán ức” 

Xác định cấp độ dế cách của ngữ cảnh 
cũng giúp dịch giả chọn nghĩa phù hợp cấp 
độ phong cách cho từ vựng: 





Nguyên bản Bản dịch 





Pain arising from fuid 
accumuiating at the base of 
the lung may be referred fo 
the shoulder. 


Cơn đau do dịch tích 
tụ ở đáy phổi gây 
nên có thể cảm thấy 
ở vai. 





Ngữ cảnh với những thuật ngữ như “pain” 
(cơn đau), “fluid” (dịch), “lung” (phổi) thể 
hiện cấp độ phong cách chuyên ngành, ở 
đây là chuyên ngành y học, vì thế động từ 
“referred to” mang nghĩa chuyên ngành 
“cảm thấy” (= felt aÙ như trong bản dịch 
trên, chứ không thể mang những nghĩa 
thông thường như “than khảo, tham 
chiếu”. Động từ “referred to” còn mang 
nghĩa “liên quan đến”, có phần gần nghĩa 
với nghĩa chuyên ngành, nói đến “mỗi liên 
quan giữa “cơn đau do dịch tích tụ ở đáy 
phổi gây nên” và “vai”, song nghĩa này vẫn 
chưa cụ thể hóa mối liên quan đó, trong khi 
đó, nghĩa chuyên ngành “cảm thấy” đã cụ 
thể hóa mối liên quan đó, đó là giữa nguồn 
gốc của cơn đau (dịch tích tụ ở đáy phổi) 
và vị trí đau (vai). 
Niên đại và cấp độ phong cách 
Trong quá trình phân tích một văn bản 
khoa học, người dịch cần phân biệt niên đại 
của những trích đẫn trong văn bản khoa 
học, vì các nhà khoa học các thế hệ trước 
có khuynh hướng sử dụng phong cách hàn 


lâm hơn các nhà khoa học thế hệ ngày nay. 
Sự phân biệt này giúp người dịch chọn 
phong cách phù hợp khi chuyển ngữ văn 
bản và các đoạn trích dẫn trong văn bản. 
Lấy đoạn văn bản về “mô tả giải phẫu học 
của gan” (description of the anatomy of the 
liver) làm ví dụ. 

Modern medicne and anatomy assumes 
that facts concerning the human body can 
be ascertained by naked-eye dissection. 
However apparent the anatomy may seem, 
the interpretatlon of the significance and 
role of the structures still binges on the 
theoretical framework of the observer. For 
example, here ¡is the description of the 
anatomy of the liver from Gray”s anatomy: 


Gray% Anatomy (late 19th century): lf is 
situated in the upper and right parts oƒ the 
abdominal cavity, occupying dlmost the 
whole 0ƒ the right hypochondrium... The 
superior surƒface (0ƒ the liver) comprises q 
part 0ƒ both iobes, and, as a whole, iš ConVe, 
and fits under the vauÌt oƒ the diaphragm... 
(Nguồn: 
http:/+www.calvin.edu/academic/mediaxal/ 
medicine/defense/defense_main.htm). 

Bản dịch: 

Y học và giải phẫu học hiện đại cho rằng 
những cứ liệu về cơ thể con người, qua 
phân tích băng mắt thường, có thể minh 
xác được. Cho dù giải phẫu học có rõ ràng 
đến mức nào, những lý giải về ý nghĩa và 
vai trò của các câu trúc vẫn còn tùy thuộc 
vào khung lý thuyết người quan sát đưa ra. 
Sau đây là ví dụ về mô tả giải phẫu của 
gan trích từ tác phẩm giải phẫu học của 
Gray: 

Giải phẫu học của Gray (cuỗi thế kỷ XI): 
Gan nằm ở phân trên, bên phải của ổ bụng, 
chiếm gân hết vùng hạ sườn phải... Mặt 
trên (của gan) bao gâm một phân của cả 
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hai thùy gan, và về tổng thể, mặt trên của 
gan là bề mặt lỗi và vừa khít mặt vòm của 
cơ hoành ..."”. 

Đoạn mở đầu văn bản chứa đựng những 
cấu trúc cú pháp đơn giản với vài thuật ngữ 
thông dụng trong ngành y như međicine, 
anatomy, đissection, iiver, song đến đoạn 
mô tả cấu trúc giải phẫu của gan, phong 
cách trở nên hàn lâm hơn, với những thuật 
ngữ giải phẫu có phong cách hàn lâm 
như: abđominal cavity, hypochondrium, 
điaphragm, và những từ dùng mô tả có 
phong cách trang trọng như: ¡is sửared, 
$uperior, vaulr, trong khi đó ngôn ngữ giải 
phẩu học hiện đại thường dùng những từ có 
phong cách ít trang trọng hơn đề mô tả như: 
iie (nằm) thay cho is siuated, „zpper thay 
cho superior, và không dùng vaulf oƒ the 
diaphragm mà chỉ viết là điaphragm. 

3. KẾT LUẬN 

Khi bàn về tương đương dịch thuật, 
Koller (1992) nêu lên năm phương diện 
tương đương: tương đương biểu niệm 
(denotative equivalence), tương đương 
biểu thái (connotative equivalence), 
tương đương chuẩn văn bản (text 
normative equivalence), tương đương ngữ 
dụng (pragmatic cquivalence) và tương 
đương hình thức thâm mỹ (formal asthetic 
equivalence); trong đó, tương đương biểu 
thái là quan hệ tương đương hướng đến 
phạm trù phong cách. Nida & Taber (1969) 
cũng nhấn mạnh đến chuyên ngữ phong 
cách trong quá trình đi tìm cái tương đương 
trong dịch thuật: “Dịch thuật là tái tạo lại 
trong ngôn ngữ tiếp nhận sự tương đương 
tự nhiên và sát với thông điệp của ngôn ngữ 
nguồn, trước hết là về nghĩa sau đến là về 


phong cách” (tr. 12). 

Bỏ qua phân tích phong cách trong dịch 
thuật văn bản khoa học có thể đưa đến một 
bản dịch mang đáng dấp của một bài xã 
luận hơn là một bài viết khoa học hàn lâm. 
Chẳng khác nào ta gỡ đi phong cách khoa 
học của một nhà phẫu thuật, trộn nhà khoa 
học ấy vào đám đông. Lồng trong quá trình 
dịch là những bước phân tích các cấp độ 
phong cách của văn bản khoa học, cũng 
như các cấp độ phong cách của thuật ngữ 
xuất hiện trong văn bán ấy. Không dừng ở 
đó, người dịch cần phát hiện sự khác biệt 
về phong cách trong những đoạn văn bản 
thuộc về các niên đại khác nhau, và chuyển 
ngữ sự khác biệt phong cách ấy sang ngôn 
ngữ đích. Không thể “quên” chuyển ngữ 
phong cách văn bản, bởi lẽ phong cách là 
một góc tâm hồn của văn bản. [1 
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